
VJE Tạp chí Giáo dục (2024), 24(4), 7-12 ISSN: 2354-0753 

 

7 

 

SỬ DỤNG HỌC LIỆU SỐ HỖ TRỢ DẠY HỌC VẬT LÍ 10  

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG  

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ HỌC CHO HỌC SINH 
 

Lê Thị Cẩm Tú1,+,  

Lê Thị Thu Hà2 

 

1Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; 
2Trường THCS & THPT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 

+ Tác giả liên hệ ● Email: camtu211@gmail.com 

  

Article history 

Received: 05/12/2023 

Accepted: 19/12/2023 

Published: 20/02/2024 

 

Keywords 

Physics 10, digital learning 

materials, competency, 

applying knowledge and 

skills 

ABSTRACT 

Our country's education system is shifting from a content-oriented educational 

program to a competency-based approach, so teaching activities to develop 

students' competences and qualities is a necessary and relevant task with a 

decisive role in the success of the program. The research study aims to propose 

a procedure for using supportive digital learning materials in teaching Physics 

in high schools to develop students’ competency to apply learned knowledge 

and skills and illustrates this procedure with Lesson 8: “The impact of current 

energy use on Vietnam” (Physics 10). As an experimental science, physical 

knowledge is closely linked to real life. Therefore, knowing how to apply the 

physics knowledge and skills they have learned into practice will help students 

solve real-life problems, fulfilling the objectives of the 2018 General 

Education Curriculum. 

 

1. Mở đầu 

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi sâu sắc về mọi mặt, kinh tế tri thức phát triển mạnh, đất nước ta muốn 

phát triển nhanh và bền vững cần xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao là 

kết quả của nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mĩ.  Chương trình 

giáo dục phổ thông môn Vật lí 2018 coi trọng việc rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm 

hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn; đồng thời, thông qua chương trình môn Vật lí, 

HS cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên; yêu thiên nhiên, tự hào về quê hương, đất nước; giữ gìn và bảo vệ thiên 

nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững (Bộ GD-ĐT, 2018). Môn Vật lí ở THPT hình 

thành và phát triển cho HS năng lực vật lí, trong đó có năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.  

Quá trình đổi mới trong dạy học theo hướng tiếp cận nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

và phẩm chất người học đòi hỏi phải có sự đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học cũng như cần phải bổ sung 

thêm nguồn học liệu, thiết bị phục vụ cho việc dạy học. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu dạy học theo hướng phát 

triển năng lực cho HS trong điều kiện hiện nay nhìn chung nhiều trường còn thiếu về trang thiết bị dạy học, rất cần 

sự hỗ trợ của kho học liệu số (HLS). Với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ trong thời đại 4.0, việc khai thác, xây 

dựng và sử dụng HLS ngoài mục đích hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy của GV, còn giúp GV dễ dàng chia sẻ, trao 

đổi tài liệu với các đồng nghiệp khác trong phạm vi rộng một cách nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số vấn đề lí luận về HLS, năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã 

học và đề xuất quy trình sử dụng HLS hỗ trợ dạy học môn Vật lí ở THPT theo hướng phát triển năng lực vận dụng 

kiến thức, kĩ năng đã học cho HS và minh họa quy trình này trong dạy học bài 8 “Tác động của việc sử dụng năng 

lượng hiện nay đối với Việt Nam” (Vật lí 10). 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của học sinh trong dạy học môn Vật lí 

2.1.1. Khái niệm 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí 2018, “năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS” 

là vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học trong một số trường hợp đơn giản, bước đầu sử dụng toán ngữ như một 

ngôn ngữ và công cụ để giải quyết được vấn đề (Bộ GD-ĐT, 2018). Các biểu hiện cụ thể của năng lực vận dụng kiến 

thức, kĩ năng như sau: - Giải thích, chứng minh được một vấn đề thực tiễn. Đó là khả năng huy động kiến thức, kĩ 

năng vật lí đã học để giải thích, chứng minh vấn đề mà thực tiễn đặt ra; - Đánh giá, phản biện được ảnh hưởng của 

một vấn đề thực tiễn. Là khả năng HS huy động kiến thức, kĩ năng vật lí đã học để đánh giá, phản biện được ảnh 
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hưởng của một vấn đề thực tiễn; - Thiết kế mô hình, lập kế hoạch, đề xuất và thực hiện được một số phương pháp 

hay biện pháp mới; là biểu hiện của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vật lí đã học ở mức độ tích hợp với các 

môn học liên quan; - Nêu được giải pháp và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ thiên nhiên, thích ứng với 

biến đổi khí hậu; có hành vi, thái độ hợp lí nhằm phát triển bền vững. 

Như vậy, có thể hiểu “năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong dạy học môn Vật lí” là khả năng nhận 

diện được vấn đề thực tiễn có liên quan đến kiến thức, kĩ năng vật lí đã học; áp dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí 

đã học của bản thân để giải thích, chứng minh được một vấn đề thực tiễn; đánh giá, phản biện được ảnh hưởng của 

một vấn đề thực tiễn; đề xuất và thực hiện được một số giải pháp, thiết kế và lắp rắp được mô hình nhằm giải quyết 

một vấn đề thực tiễn cụ thể. 

2.1.2. Các thành tố của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của học sinh trung học phổ thông trong dạy 

học môn Vật lí  

Từ khái niệm và các biểu hiện cụ thể của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS, chúng tôi xây 

dựng cấu trúc của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS THPT gồm các thành tố sau (xem bảng 1): 

Bảng 1. Cấu trúc của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS THPT trong dạy học môn Vật lí 

Năng lực thành tố Các biểu hiện hành vi 

Giải thích, chứng minh được một vấn đề 

thực tiễn (G). 

G1: HS chưa vận dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí đã học để giải thích, chứng minh 

vấn đề thực tiễn. 

G2: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí đã học để giải thích, chứng minh được 

một phần của vấn đề thực tiễn. 

G3: HS đã vận dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí đã học và huy động được các kiến 

thức liên quan để giải thích, chứng minh được vấn đề thực tiễn. 

G4: HS đã vận dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí đã học; huy động được các kiến thức 

liên quan, đồng thời nêu được căn cứ, lập luận logic, chặt chẽ để giải thích, chứng minh 

được vấn đề thực tiễn và các vấn đề liên quan. 

Đánh giá, phản biện được ảnh hưởng của 

một vấn đề thực tiễn (Đ). 

 Đ1: HS chưa vận dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí đã học để đánh giá, phản biện vấn 

đề thực tiễn. 

Đ2: HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí đã học để đánh giá, phản biện được một 

phần của vấn đề thực tiễn. 

Đ3: HS đã vận dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí đã học và huy động được các kiến 

thức liên quan để đánh giá, phản biện được vấn đề thực tiễn. 

Đ4: HS đã vận dụng được kiến thức, kĩ năng vật lí đã học; huy động được các kiến thức 

liên quan, đồng thời nêu được căn cứ, lập luận logic, chặt chẽ để đánh giá, phản biện 

được vấn đề thực tiễn và các vấn đề liên quan. 

Nêu được giải pháp và thực hiện được 

một số giải pháp để bảo vệ thiên nhiên, 

thích ứng với biến đổi khí hậu; có hành vi, 

thái độ đúng đắn (N). 

N1: HS chưa nhận thức được sự cần thiết phải có thái độ, hành vi bảo vệ thiên nhiên, 

thích ứng với biến đổi khí hậu. 

N2: HS nhận thức được sự cần thiết phải có thái độ, hành vi bảo vệ thiên nhiên, thích ứng 

với biến đổi khí hậu nhưng chưa đề xuất được giải pháp thực hiện. 

N3: HS đề xuất được giải pháp nhưng chưa thực hiện được giải pháp cụ thể, thiết thực 

để góp phần bảo vệ thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

N4: HS đề xuất và thực hiện được một số giải pháp cụ thể, thiết thực để góp phần bảo vệ 

thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng 

Thiết kế và lắp ráp được mô hình để giải 

quyết một vấn đề thực tiễn (T). 

T1: HS chưa thiết lập được ý tưởng thiết kế, chưa phác thảo được bản vẽ, chưa chuẩn bị 

được các vật liệu, dụng cụ. 

T2: HS thiết lập được ý tưởng thiết kế, phác thảo được bản vẽ, chuẩn bị được các vật liệu, 

dụng cụ nhưng chưa lắp ráp được mô hình. 

T3: HS thiết lập được ý tưởng thiết kế, phác thảo được bản vẽ, chuẩn bị được các vật 

liệu, dụng cụ, lắp ráp được mô hình nhưng chưa vận hành được mô hình. 

T4: HS thiết lập được ý tưởng thiết kế, phác thảo được bản vẽ, chuẩn bị được các vật 

liệu, dụng cụ, lắp ráp hoàn thiện, vận hành được mô hình để giải quyết một vấn đề thực 

tiễn. 

2.2. Học liệu số hỗ trợ dạy học môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

cho học sinh 

2.2.1. Khái niệm “học liệu số”  

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT (2017): “HLS” (hay học liệu điện tử) là tập hợp các phương tiện điện tử phục 

vụ dạy và học, bao gồm: giáo trình điện tử; sách giáo khoa điện tử; tài liệu tham khảo điện tử; bài kiểm tra, đánh giá 
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điện tử; bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí 

nghiệm mô phỏng và các học liệu được số hóa khác.  

Theo Serafini (2012), HLS được hiểu là một tài liệu học tập được cung cấp dưới dạng điện tử, tích hợp của các 

dạng thức đa phương tiện được số hóa khác nhau, như văn bản, âm thanh, hoạt hình,… Theo Trần Thị Lan Thu và 

Bùi Thị Nga (2020), HLS là các tài liệu chứa nội dung thông tin kiến thức đã được số hóa để phục vụ dạy học qua 

máy tính; dạng thức số hóa có thể là văn bản (text), slide, bảng dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, video,… và hỗn hợp các 

dạng thức nói trên. Theo Nguyễn Thị Huệ và Quách Thùy Nga (2017), HLS còn được hiểu là tài liệu học tập (dạng 

tài liệu điện tử dạy học), được số hóa theo một cấu trúc nhất định, lưu trữ trên máy tính nhằm phục vụ việc dạy học.  

Như vậy, HLS có thể hiểu là tập hợp các nguồn tài nguyên phục vụ cho hoạt động dạy học dưới dạng số hóa, 

bao gồm sách giáo khoa điện tử, kế hoạch bài dạy điện tử, bài giảng điện tử, các video; hệ thống câu hỏi, bài tập 
luyện  tập và kiểm tra, đánh giá; tài liệu tham khảo, phầm mềm dạy học,… 

2.2.2. Nguyên tắc sử dụng học liệu số trong dạy học 

Từ các nghiên cứu của Nguyễn Mậu Đức và cộng sự (2023), Nguyễn Thị Huệ và Quách Thùy Nga (2017), Nguyễn 

Minh Tuấn (2017), theo chúng tôi việc sử dụng HLS hỗ trợ cho hoạt động dạy học cần đảm bảo các quy tắc sau: 

- Đảm bảo tính pháp lí: Mặc dù đã có nhiều quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ nhưng việc triển khai trên thực 

tế còn hạn chế, tỉ lệ vi phạm bản quyền nói chung và HLS nói riêng ở nước ta còn ở mức cao. Vì vậy, sử dụng HLS 

trước hết cần đảm bảo tính pháp lí, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế đào tạo do Bộ GD-ĐT đã ban 

hành, tự thiết kế hoặc được chia sẻ công khai, không vi phạm bản quyền.  

- Đảm bảo tính khoa học: Với sự bùng nổ của cách mạng số, nguồn HLS hiện tại rất phong phú, đa dạng nhưng 

chất lượng của các HLS lan tràn trên không gian mạng chưa thể kiểm soát, chưa có hệ thống đánh giá, kiểm duyệt 

chất lượng HLS nên việc khai thác sử dụng HLS cần đảm bảo tính khoa học, tính chính xác, logic và tính hệ thống. 

- Đảm bảo tính sư phạm: Để hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục, việc sử dụng HLS cần đáp ứng 

được mục tiêu, nội dung của hoạt động dạy học, giáo dục; phù hợp với hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động 

dạy học, đảm bảo tương thích với các đặc điểm của quá trình dạy học, nhất là yêu cầu của dạy học phát triển phẩm 

chất, năng lực cho người học.  

- Đảm bảo tính thực tiễn: Trên cơ sở nội dung và yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, 

các trường được tự chủ xây dựng kế hoạch giáo dục riêng một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh 

cụ thể của địa phương, bảo đảm mục tiêu và chất lượng giáo dục. Vì vậy, HLS được sử dụng để hỗ trợ quá trình dạy 

học cần đảm bảo tính thực tiễn và gắn với thực tiễn của địa phương. 

2.3. Quy trình sử dụng học liệu số hỗ trợ dạy học môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, 

kĩ năng đã học cho học sinh trung học phổ thông 

Từ các nghiên cứu của Đặng Thành Hưng (2002), Trần Dương Quốc Hòa (2017), chúng tôi đề xuất quy trình sử 

dụng HLS hỗ trợ dạy học môn Vật lí theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho HS 

THPT gồm các bước cơ bản sau:   

* Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị. 

- Bước 1. Xác định mục tiêu của bài học, các thành tố của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cần phát 

triển cho HS. Ở bước này, GV cần dựa vào yêu cầu cần đạt của nội dung bài học được quy định trong chương trình. 

Trên cơ sở yêu cầu cần đạt của nội dung bài học, xác định được các thành tố của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ 

năng đã học có thể phát triển cho HS phù hợp với mục tiêu của bài học.  

- Bước 2. Phân tích nội dung bài học và xác định hình thức HLS cần sử dụng. GV xác định nội dung nào của bài 

học cần sử dụng HLS và hình thức sử dụng nào là phù hợp. Việc sử dụng HLS hợp lí, đúng hình thức, đúng nội 

dung, đúng đối tượng sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình dạy học của GV. 

- Bước 3. Tiến hành khai thác, xây dựng HLS cần sử dụng. Sau khi xác định được nội dung bài học cần sử dụng 

HLS và hình thức sử dụng HLS phù hợp, GV tiến hành tìm kiếm, khai thác nguồn HLS từ các trang mạng miễn phí, 

có phí, từ sự chia sẻ của đồng nghiệp.  

- Bước 4. Thiết kế kế hoạch bài dạy có sử dụng HLS đã khai thác, xây dựng. Ở bước này, GV xây dựng phương 

án dạy học cụ thể, bám sát mục tiêu cần đạt, xây dựng nhiệm vụ học tập cho HS theo hướng phát triển năng lực vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học kèm theo các tiêu chí đánh giá; đồng thời chuẩn bị các tài liệu, thiết bị và học liệu hỗ 

trợ dạy học bao gồm HLS đã khai thác, xây dựng. GV cần xây dựng cụ thể các hoạt động học tập của HS, các hoạt 

động trợ giúp của GV đối với HS và phối hợp các hoạt động đó để đạt được mục tiêu dạy học. Thông thường một 

kế hoạch bài dạy sẽ bao gồm 4 hoạt động cơ bản: hoạt động khởi động; hoạt động hình thành kiến thức mới; hoạt 
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động luyện tập, thực hành; hoạt động vận dụng. Tuy nhiên, tùy theo mục tiêu từng nội dung bài học, hình thức dạy 

học mà GV lựa chọn để có thể lồng ghép các hoạt động này với nhau. 

* Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học. Dựa vào tiến trình dạy học đã thiết kế trong kế hoạch bài dạy ở bước 4, chúng 

tôi tiến hành tổ chức dạy học. Các bước được trình bày trong giai đoạn này là chung cho các hoạt động dạy học trong 

bài, tuy nhiên với từng hoạt động của tiến trình dạy học, cần chú trọng việc sử dụng HLS nào và hướng đến phát 

triển các năng lực thành tố của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho HS. 

- Bước 5: GV giao nhiệm vụ cho HS. GV khơi gợi hứng thú để HS muốn tìm hiểu nội dung học tập thông qua 

hoạt động khởi động làm nổi bật vấn đề nghiên cứu. Sau đó, GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi 

nhóm thông qua HLS kèm theo tiêu chí đánh giá nhiệm vụ.  

- Bước 6. HS lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, HS cần làm việc theo nhóm, thảo 

luận các vấn đề cần thực hiện, chia vấn đề thành các nhiệm vụ nhỏ, phân công nội dung cho từng cá nhân, dự kiến 

thời gian hoàn thành, chuẩn bị công cụ, thiết bị hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.  

 - Bước 7. HS thực hiện nhiệm vụ. HS tiến hành tìm kiếm, thu thập, xử lí thông tin, xây dựng sản phẩm theo kế 

hoạch. Trong quá trình thực hiện, cần liên hệ với GV để nhận sự giúp đỡ, hướng dẫn khi gặp khó khăn. Sau khi hoàn 

thành sản phẩm của nhóm, các nhóm tiến hành giới thiệu sản phẩm thông qua hoạt động báo cáo, thảo luận, hoặc 

trình bày qua các phần mềm như PowerPoint. Trong bước này, sản phẩm của HS trong một số trường hợp vẫn có 

thể coi là HLS, được xây dựng trong quá trình học tập.  

- Bước 8. Đánh giá nhiệm vụ, rút kinh nghiệm. HS tự đánh giá sản phẩm của nhóm và đánh giá sản phẩm của các 

nhóm khác theo tiêu chí đã đưa ra. GV theo dõi, đánh giá hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các nhóm, đánh giá mức 

độ phát triển các thành tố của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS theo tiêu chí đã xây dựng. 

2.4. Minh họa sử dụng học liệu số hỗ trợ dạy học theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

cho học sinh trong dạy học bài 8: “Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với Việt Nam” (Vật lí 10) 

* Giai đoạn 1: Chuẩn bị 

- Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học, các thành tố của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cần phát 

triển cho HS. 

+ Yêu cầu cần đạt của bài học: (1) Về kiến thức: HS đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học 

tập tìm hiểu tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với môi trường, kinh tế và khí hậu Việt Nam; (2) Về 

định hướng phát triển năng lực: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho HS: Bài học này có nhiều 

nội dung có tiềm năng cho GV chú trọng phát triển một số thành tố của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng như: 

Đánh giá, phản biện được ảnh hưởng của một vấn đề thực tiễn: tiềm năng khai thác các nguồn năng lượng ở Việt 

Nam và tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với môi trường, kinh tế và khí hậu Việt Nam; nêu được 

giải pháp và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; (3) Về phẩm 

chất: Yêu đất nước thông qua việc có nhận thức đúng đắn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong đời sống 

và sản xuất; tích cực tuyên truyền đến cộng đồng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.  

- Bước 2: Phân tích nội dung bài học và xác định hình thức HLS cần sử dụng. 

+ Nội dung của bài học: Nội dung 1: Các nguồn năng lượng ở Việt Nam hiện nay; Nội dung 2: Sử dụng năng 

lượng ở Việt Nam hiện nay; Nội dung 3: Tác động của việc sử dụng năng lượng đối với biến đổi khí hậu ở Việt Nam; 

Nội dung 4: Sử dụng năng lượng hiệu quả trong đời sống và sản xuất. 

+ Xác định hình thức HLS cần sử dụng: Nội dung 1, 2, 3: GV sử dụng HLS hỗ trợ hoạt động dạy học trực tiếp 

trên lớp; Nội dung 4: GV sử dụng HLS cung cấp trực tuyến cho HS thông qua mạng Internet, hỗ trợ hoạt động giao 

nhiệm vụ về nhà và hướng dẫn HS tự học.  

- Bước 3. Tiến hành khai thác, xây dựng HLS. Các HLS cần sử dụng hỗ trợ dạy học trong bài học bao gồm: GV 

sau khi xác định mục tiêu bài học, các thành tố của năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cần phát triển cho 

HS sẽ tiến hành khai thác và xây dựng nguồn HLS phù hợp với mục tiêu này. 

Trong bài học này, GV có thể tiến hành khai thác nguồn HLS chủ yếu là các tranh ảnh, video clip kết hợp với bài 

giảng điện tử được thiết kế trên phần mềm PowerPoint, các phiếu học tập để giao nhiệm vụ cho HS. Ngoài ra, các 

bài thuyết trình, báo cáo sản phẩm của các em được trình bày dưới dạng bài trình chiếu PowerPoint, các dạng file 

hình ảnh, video các em tự xây dựng cũng là một dạng HLS.    

- Bước 4. Thiết kế kế hoạch bài dạy có sử dụng HLS đã khai thác, xây dựng. Trong kế hoạch bài học, chúng tôi 

không tách rời các hoạt động khởi động, nghiên cứu kiến thức mới, luyện tập, vận dụng mà lồng ghép các hoạt động 

này với nhau. 

https://gdnn.edu.vn/tag/xu-ly
https://gdnn.edu.vn/tag/gioi-thieu
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+ Hoạt động 1: Tìm hiểu các nguồn năng lượng ở Việt Nam hiện nay. GV chiếu hình ảnh các nguồn năng lượng 

ở Việt Nam hiện nay cho HS xem, sau đó đặt câu hỏi: Nêu tên nguồn năng lượng với hình ảnh tương ứng? HS quan 

sát hình ảnh, suy nghĩ để tìm câu trả lời cho câu hỏi. GV giới thiệu một số nguồn năng lượng ở Việt Nam hiện nay: 

than, dầu khí, nước, mặt trời, gió. 

+ Hoạt động 2: HS hiểu về vấn đề sử dụng năng lượng ở Việt Nam hiện nay và tác động của việc sử dụng năng 

lượng đối với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. GV chia lớp thành 4 nhóm, chuyển giao nhiệm vụ cho HS ở Phiếu học 

tập số 1. 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

Các nhóm HS nghiên cứu sách giáo khoa, phân tích cơ cấu khai thác và cơ cấu sử dụng năng lượng ở Việt Nam 

năm 2010 và năm 2019 (hình thức trình bày: bài trình chiếu): 

1. Đánh giá tiềm năng khai thác và mức độ hợp lí, hiệu quả của cơ cấu sử dụng các nguồn năng lượng chính ở 

Việt Nam. 

2. Đánh giá tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 
 

GV cung cấp cho HS hình ảnh về cơ cấu khai thác năng lượng, hình ảnh về cơ cấu sử dụng năng lượng ở Việt Nam 

hiện nay, yêu cầu các nhóm thảo luận, tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Các nhóm quan sát hình ảnh, suy nghĩ và đưa ra 

câu trả lời cho câu hỏi; sau đó đại diện các nhóm báo cáo và thành viên trong các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện. 

+ Hoạt động 3. Sử dụng năng lượng hiệu quả trong đời sống và sản xuất. GV chia HS làm 4 nhóm, chuyển giao 

nhiệm vụ ở Phiếu học tập số 2 và số 3.  

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 
Để góp phần sử dụng hiệu quả năng lượng điện, em hãy thực hiện một số biện pháp tiết kiệm điện năng trong gia 

đình, từ đó đề xuất cách sử dụng điện hợp lí. 
 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 
Với vai trò là người cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng, em hãy đóng vai người bán hàng thực hiện tư vấn, 

marketing sản phẩm điện tử (máy điều hòa hoặc tủ lạnh) đến khách hàng của mình theo hướng tiết kiệm năng 

lượng, phù hợp với phát triển bền vững. 
ư 

Các nhóm HS thảo luận, tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Đại diện các nhóm báo cáo và các thành viên trong các 

nhóm khác đặt câu hỏi. GV tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, đánh giá năng lực vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS theo các tiêu chí tương ứng. 

* Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học 

Dựa vào kế hoạch bài dạy đã thiết kế ở bước 4 của giai đoạn 1, GV sẽ triển khai hoạt động dạy học gồm các bước 

sau: 

- Bước 5: GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua các phiếu học tập. 

- Bước 6: HS lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Dựa vào tiêu chí đánh giá, hình thức trình bày, GV định hướng 

cho HS làm việc nhóm, thảo luận các vấn đề cần thực hiện, chia nhiệm vụ được giao thành những nhiệm vụ nhỏ, 

phân công nội dung cho từng cá nhân thực hiện. 

- Bước 7: HS thực hiện nhiệm vụ. HS tiến hành tìm kiếm, thu thập, xử lí thông tin, xây dựng các sản phẩm theo 

kế hoạch. Trong quá trình thực hiện cần liên hệ với GV để nhận sự giúp đỡ, hướng dẫn khi gặp khó khăn. Sau khi 

hoàn thành sản phẩm của nhóm, các nhóm tiến hành giới thiệu sản phẩm thông qua hoạt động báo cáo, thảo luận 

hoặc qua trang thông tin. 

- Bước 8: Đánh giá nhiệm vụ, rút kinh nghiệm. HS tự đánh giá sản phẩm của nhóm và đánh giá sản phẩm dự án 

của các nhóm khác. GV theo dõi, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong hoạt động thực hiện 

nhiệm vụ của các nhóm theo tiêu chí mà GV đã xây dựng (xem bảng 2) và rút kinh nghiệm cho tiết học. 

Bảng 2. Bảng tiêu chí đánh giá mức độ phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 

Đánh giá mức độ phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS 

Mức 1 (1 điểm) Mức 2 (2 điểm) Mức 3 (3 điểm) Mức 4 (4 điểm) 

1 

Giải thích, 

chứng minh 

được một 

vấn đề thực 

tiễn 

HS chưa vận dụng 

được kiến thức, kĩ 

năng vật lí đã học 

để giải thích, chứng 

minh vấn đề thực 

tiễn 

HS vận dụng được 

kiến thức, kĩ năng vật 

lí đã học để giải thích, 

chứng minh được một 

phần của vấn đề thực 

tiễn 

HS đã vận dụng được kiến 

thức, kĩ năng vật lí đã học 

và huy động được các kiến 

thức liên quan để giải 

thích, chứng minh được 

vấn đề thực tiễn 

HS đã vận dụng được kiến 

thức, kĩ năng vật lí đã học; 

huy động được các kiến 

thức liên quan đồng thời nêu 

được căn cứ, lập luận logic, 

chặt chẽ để giải thích, chứng 

https://gdnn.edu.vn/tag/xu-ly
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minh được vấn đề thực tiễn 

và các vấn đề liên quan 

2 

Đánh giá, 

phản biện 

được ảnh 

hưởng của 

một vấn đề 

thực tiễn 

 

HS chưa vận dụng 

được kiến thức, kĩ 

năng vật lí đã học 

để đánh giá, phản 

biện vấn đề thực 

tiễn 

 

 

HS vận dụng được 

kiến thức, kĩ năng vật 

lí đã học để đánh giá, 

phản biện được một 

phần của vấn đề thực 

tiễn 

 

HS đã vận dụng được kiến 

thức, kĩ năng vật lí đã học 

và huy động được các kiến 

thức liên quan để đánh giá, 

phản biện được vấn đề 

thực tiễn 

HS đã vận dụng được kiến 

thức, kĩ năng vật lí đã học; 

huy động được các kiến thức 

liên quan, đồng thời nêu 

được căn cứ, lập luận logic, 

chặt chẽ để đánh giá, phản 

biện được vấn đề thực tiễn 

và các vấn đề liên quan 

3 

Nêu được 

giải pháp và 

thực hiện 

được một số 

giải pháp để 

bảo vệ thiên 

nhiên 

HS chưa nhận thức 

được sự cần thiết 

phải có thái độ, 

hành vi bảo vệ thiên 

nhiên, thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

HS nhận thức được sự 

cần thiết phải có thái 

độ, hành vi bảo vệ 

thiên nhiên, thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

nhưng chưa đề xuất 

được giải pháp thực 

hiện 

HS đề xuất được nhưng 

chưa thực hiện được giải 

pháp cụ thể, thiết thực để 

góp phần bảo vệ thiên 

nhiên, thích ứng với biến 

đổi khí hậu 

HS đề xuất và thực hiện 

được một số giải pháp cụ 

thể, thiết thực để góp phần 

bảo vệ thiên nhiên, thích ứng 

với biến đổi khí hậu, lan tỏa 

mạnh mẽ đến cộng đồng 

4 

Thiết kế và 

lắp ráp được 

mô hình để 

giải quyết 

một vấn đề 

thực tiễn 

HS chưa thiết lập 

được ý tưởng thiết 

kế, chưa chuẩn bị 

được các vật liệu, 

dụng cụ, phác thảo 

được bản vẽ 

HS thiết lập được ý 

tưởng thiết kế, chuẩn 

bị được các vật liệu, 

dụng cụ, phác thảo 

được bản vẽ nhưng 

chưa lắp ráp được mô 

hình 

HS thiết lập được ý tưởng 

thiết kế, chuẩn bị được các 

vật liệu, dụng cụ, phác 

thảo được bản vẽ, lắp ráp 

được mô hình nhưng chưa 

vận hành được mô hình 

HS thiết lập được ý tưởng 

thiết kế, lắp ráp hoàn thiện, 

vận hành được mô hình để 

giải quyết một vấn đề thực 

tiễn 

3. Kết luận 

Bài báo đã đề xuất quy trình sử dụng HLS hỗ trợ dạy học môn Vật lí nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến 

thức, kĩ năng đã học cho HS THPT; tăng cường tính tương tác giữa GV và HS, nâng cao hứng thú và tính tích cực 

học tập cho các em. HLS có nhiều ưu điểm như tính linh hoạt cao, cho phép HS học tập từ xa và học theo tốc độ cá 

nhân, cung cấp các tài nguyên đa dạng, nâng cao khả năng lĩnh hội kiến thức của HS. Tuy nhiên, HLS có một số hạn 

chế, chẳng hạn như không phù hợp cho người học không có kết nối Internet hoặc các thiết bị kĩ thuật số, không thể 

thay thế hoàn toàn cho giảng dạy trực tiếp và đôi khi có thể gây phụ thuộc vào công nghệ. Do đó, việc sử dụng HLS 

cần được GV sử dụng có chọn lọc và kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực để đạt hiệu quả cao nhất.  
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